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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt điều chỉnh Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị

thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luâṭ Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật đầu tư công ngày 13/06/2019;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;
Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12/6/2018;
Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030";

Căn cứ Quyết định số 1907/QĐ-TTg ngày 23/11/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến 
thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021- 2025”;

Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 06/01/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn 
thông tin giai đoạn 2021 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 26/01/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ 
nhân tạo đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính 
phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn 
nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐTTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021 – 2030;

Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng 
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các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế 
số, xã hội số;

Căn cứ Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của 
các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương và của quốc gia”;

Căn cứ Quyết định số 1044/QĐ-BTTTT ngày 07/6/2022 của Bộ Thông tin 
và Truyền thông ban hành Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông thực 
hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 829/QĐ-BTTTT ngày 31/5/2019 của Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã ban hành ban hành Khung tham chiếu ICT phát triển đô thị 
thông minh Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 
phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số 
quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 26/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Hải Dương về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 02/11/2020 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Hải Dương về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 20/2019/NQ-
HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư 
Chương trình “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông 
minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 994/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương, phiên bản 2.0;

Căn cứ Quyết định số 2850/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh  phê 
duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Hải Dương phiên bản 1.0;

Căn cứ Kế hoạch hành động số 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 
2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại: Tờ trình số 1989/TTr-
STTTT ngày 23/11/2023; Văn bản số 140/STTTT-BCVT-CNTT ngày 
19/01/2024; Văn bản số 284/STTTT-BCVTCNTT ngày 23/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và 
Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 
2030” với những nội dung điều chỉnh như sau:
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1. Về mục tiêu
Điều chỉnh mục tiêu hoàn thành “Xây dựng Trung tâm giám sát điều hành an 

ninh không gian mạng” và “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh 
tỉnh Hải Dương” từ năm 2022 sang năm 2025.

2. Về hiện trạng và tình hình liên quan đến Chính quyền số và Phát 
triển hạ tầng, dịch vụ đô thị thông minh

Điều chỉnh, cập nhật hiện trạng về phát triển kinh tế xã hội, hiện trạng về hạ 
tầng công nghệ thông tin, hiện trạng phát triển Chính quyền số và kết quả triển khai 
thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, cập nhật kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo 
Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai 
đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” tính đến thời điểm thực hiện điều 
chỉnh Đề án.

3. Về nội dung
- Bổ sung thêm phần thuyết minh các nhiệm vụ xây dựng Chính quyền số 

và phát triển hạ tầng, dịch vụ đô thị thông minh cho các huyện, thành phố, thị xã: 
thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang, huyện Cẩm Giàng, huyện Gia Lộc, huyện 
Kim Thành, huyện Nam Sách, huyện Ninh Giang, huyện Thanh Hà, huyện Thanh 
Miện, huyện Tứ Kỳ.

- Điều chỉnh giảm 03 nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành 
thông minh Tỉnh ủy, Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh HĐND 
tỉnh, Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh UBND tỉnh do Văn phòng 
Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Điều chỉnh nhiệm vụ của các ngành theo hướng sử dụng công nghệ nền 
tảng dùng chung, thống nhất trong toàn tỉnh. 

4. Kinh phí
Điều chỉnh giảm tổng kinh phí thực hiện Đề án từ 3.800 tỷ thành 2.030 tỷ. 

Giữ nguyên cơ cấu nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp đối với các dự án thành phần. 
Trong đó:

- Điều chỉnh giảm kinh phí nhiệm vụ “Xây dựng Trung tâm giám sát, điều 
hành thông minh tỉnh Hải Dương”: 

- Điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống Y 
tế thông minh, Xây dựng Hệ thống Giáo dục thông minh, Xây dựng Hệ thống 
Du lịch thông minh, Xây dựng Hệ thống Giao thông vận tải thông minh, Xây 
dựng Hệ thống Tài nguyên và Môi trường thông minh, Xây dựng hệ thống quản 
lý Xây dựng thông minh, Xây dựng Hệ thống Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn thông minh, Xây dựng Hệ thống Công thương thông minh, Xây dựng Hệ 
thống Khoa học và Công nghệ thông minh, Xây dựng Hệ thống Kế hoạch và 
Đầu tư thông minh, Xây dựng Hệ thống Tài chính thông minh, Xây dựng Hệ 
thống Tư pháp thông minh, Xây dựng Hệ thống Nội vụ thông minh, Xây dựng 
Hệ thống Lao động, thương binh, xã hội thông minh.

- Điều chỉnh bỏ kinh phí thực hiện đối với các nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống 
giám sát, điều hành thông minh Tỉnh ủy, Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành 
thông minh HĐND tỉnh, Xây dựng hệ thống giám sát, điều hành thông minh 
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UBND tỉnh do Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh và Văn 
phòng UBND tỉnh chủ trì.

- Các nội dung khác ban hành theo Quyết định số 3639/QĐ-UBND ngày 
04/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Chính 
quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025, định 
hướng đến năm 2025 không thay đổi.

 (Nội dung chi tiết tại Đề án kèm theo)
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
a) Sở Thông tin và Truyền thông, căn cứ nội dung Đề án điều chỉnh được 

duyệt, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố để tham 
mưu, tổ chức triển khai theo đúng các quy định hiện hành. Hướng dẫn, đôn đốc, 
tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

b) Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ nội dung 
Đề án điều chỉnh được duyệt có liên quan để tổ chức triển khai đúng các quy 
định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chánh Văn phòng Tỉnh 
ủy; Chánh Văn phòng ĐĐBQH&HĐND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành 
thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các thành viên Ban chỉ đạo CĐS tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KGVX, Nam (01)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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